
Lớp Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 SHDC Tiếng Việt Toán Tiếng Việt BDT- Hường

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc - Hằng Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Đạo Đức-Nga Tiếng Việt BDT- Nga Tiếng Việt

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật - Biên SHTT

5 Âm nhạc - Hằng Tiếng Việt GDTC - Lan Toán

6 Mĩ thuật - Biên BDTV BDTV TNXH- Hường

7 GDTC - Lan TNXH- Nga HĐTN BDTV

1 SHDC Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc - Lan TPT Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC - Lan BDTV

4 Toán GDTC - Lan Tiếng Việt BDT-Thủy SHTT

5 Đạo đức-Thủy Tiếng Việt BDTV BDTV

6 TNXH-Thủy Mĩ thuật - Biên TNXH-Thủy Toán

7 Mĩ thuật - Biên BDT HĐTN Âm nhạc - Hằng

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc - Hằng BDTV Tiếng Việt

4 BDTV-Thủy Mĩ thuật - Biên Toán TNXH-Nga SHTT

5 Đạo đức-Nga BDTV-Nga TNXH-Nga GDTC - Lan

6 Toán Tiếng Việt BDT-Nga Âm nhạc - Hằng

7 BDT-HT HĐTN GDTC - Lan Mĩ thuật - Biên

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH-Nga Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt BDT-Nga Tiếng Việt BDTV

4 Toán TNXH-Nga Toán Tiếng Việt SHTT

5 Mĩ thuật - Biên Tiếng Việt Đạo Đức BDT

6 GDTC - Lan BDTV-HT Âm nhạc - Hằng GDTC - Lan

7 Âm nhạc - Hằng Mĩ thuật - Biên BDTV HĐTN

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán BDTV

4 Toán Âm nhạc - Hằng TNXH-Mơ GDTC - Lan SHTT

5 GDTC - Lan Tiếng Việt Mĩ thuật - Biên Mĩ thuật - Biên

6 Âm nhạc - Tuệ TNXH-Hường BDTV HĐTN

7 Đạo Đức - Hường BDT BDT BDTV - Huyền

1 SHDC Tiếng Việt Âm nhạc - Hằng BDTV - Nga Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC - LanTPT Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt SHTT

5 TNXH - Hường Mĩ thuật - Biên TNXH - Hường BDT

6 Đạo đức - Hường Âm nhạc - Hằng BDT BDTV

7 BDTV GDTC - Lan Mĩ thuật - Biên HĐTN
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Ghi chú:Âm nhạc là môn: Nghệ thuật(Âm nhạc); Mĩ thuật là môn: Nghệ thuật(Mĩ thuật) 



 

 




